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THÀNH PHẦN:

(ao đặc hẳn hợp..........76,0 mg (tương đương 241,2 mq
được liêu, bao gốm:

Dai tao (Fructus Ziziphi jujubae)..

Hồ đào nhân (Juglandis semen).
Qué nhuc (Cortex Cinnamomi

 

 

  
 

   

 

Bột hỗn hợp.............. 100,0 mg (tương đương 136,7 mg

dược liệu, bao gồm:

Hai ma (Hippocampus). .80,4mg

Nhân sâm (Radix Ginseng). „53,6 mg

Lục phàn (Melanteritum)... 7 mg)

Talc, canci cacbonat, PVP K90, PVP K30, nipagin, nipazol,

Mg stearat, dudng trang, tinh bột sản, Fe,0, 46, brown HT,

parafin rắn vừa đủ 1 viên.

Sanxuattai: CONGTY CO PHAN DƯỢC PHÚC VINH
Lô (N4-6.2 Khu công nghiệp Thạch Thất — Quốc 0ai,
xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Tel: 04.32009289 - Fax: 04.35592948

+» POMITAGEN
Bổ máu ấm thận, tăng chúc năng của tủy
Bổ khí dưỡng tâm, thúc đẩy sinh máu,

ngăn ngừa chảy máu

Lọ 60 viên bao đường

 

+ HO tro diéu trị thiếu máu._ - Hỗ trợ điều trị suy tủy.

+ Hỗ trợ điều trị giảm tiểu cau, bach cau. _ - Hỗtrợđiếutrịhội chứng loạn
santly. - Hỗ trợ điều trị tổnthươngtủy do xạ trị và hỏa trị.

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG:

~ Người lớn: Ngày 3 lán, mỗi lần 3 5 viên, uống sau bữa ản.
+ Trẻ em : Ngày 3 lần, mỗi lần 2- 3 viên, uống sau bữa ăn.

(HỐNG CHỈ ĐỊNH:

~ Mẫn cảm vớibấtcứ thành phán nào của thuốc.
+ Không uống thuốc với nước chè.
~ Phụ nữ có thai, người tiếu đường, người thể nhiệt, am hư.

       

 

khó, nhiệt độ không quá 30%, tránh ánh sáng

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến
bác sỹ, dược sỹ. Để thuốc tránh xa tám tay trẻ em. Không sử dụng thuốc quả hạn

Tác dụng, tác dụng không mong muốn,tương tác thuốc: Xem chỉ tiết trên tờ
hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.

Tiêu đhuẩn:T((S  SĐK:
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Công ty cỗ phần dược Hồ sơ đăng ký thuốc

Phúc vinh POMITAGEN

TO THONG TIN CHO BENH NHAN

1. Tén sản phẩm: POMITAGEN
2. Mô tả sản phâm:

-_ Viên nén bao đường màu nâu đỏ, mặt viên nhẫn, cạnh và thành viên lành lặn,

cầm tay không dính phẩm và đường.Mặt cắt bên trong màu đen, đồng nhất, có

mùi thơm của dược liệu, vị ngọt đắng hơi tanh.

-__ Hộp 1 lọ 60 viên nén bao đường kèm I tờ hướng dẫn sử dụng

3. Thành phần, hàm lượng của thuốc: Công thức cho 1 viên:

 

 

 

 
 

Cao đặc hỗn hợp | 76,0 mg

( tương đương 241,2 mg dược liệu, bao gôm:

Dai tao (FructusZiziphi jujubae) 107,2 mg

Hồ đào nhân (Juglandis semen) 80,4 mg

Qué nhue (Cortex Cinnamomi) 53,6 mg)

Bot hén hop 100,0 mg

( tương đương 136,7 mg dược liệu, bao gôm:

Hai ma (Hippocampus) 80,4 mg

Nhan sam (Radix Ginseng) 53,6 mg

Luc phan (Melanteritum) 2,7 mg)
 

Ta dugc: Tale, calci carbonat, PVP K90, PVP K30, nipagin, nipazol, Mg stearat,

đường trắng, tỉnh bột sẵn, Fe;Os đỏ, brown HT, parafin răn vừa đủ 1 viên.    
4, Tác dụng:

-_ Bổ máu, ấm thận, tăng chức năng của tủy.

-_ Bồ khí dưỡng tâm, thúc đây sinh máu, ngăn ngừa chảy máu.

5. Chỉ định điều trị

-_ Hỗ trợ điều trị thiếu máu.

-_ Hỗễ trợ điều trị suy tủy.

- Hétro điều trị giảm tiểu cầu, bạch cầu.

- Hỗ trợ điều trị hội chứng loạn sản tủy.

- Hỗ trợ điều trị tổn thương tủy do xa tri va hóa trị.

   

6. Cách dùng và liều lượng

- Người lớn: ngày 3 lần, mỗi lần 3-5 viên, uốn

- Trẻ em: ngày 3 lần, mỗi lần 2-3 viên, uống sau bữa ăn.

7. Khi nào không nên dùng thuốc này?

- Man cam voi bat kỳ thành phần nào của thuốc

- _ Không uống thuốc với nước chè.

- Phụ nữ có thai, người tiểu đường, người thể nhiệt, âm hư.

8. Tác dụng không mong muốn
Chưa có báo cáo

https://trungtamthuoc.com/



Công ty cô phần dược Hồ sơ đăng ký thuốc

e

10.

ñT.

12.

13.

14.

Phúc vinh
POMITAGEN

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Tương tác với những thuốc khác
Chưa có báo cáo

Cần làm gì khi một lần quên,không dùng thuốc?

Bỏ qua liều quên. Dùng liêu tiếp theo,không được gấp đôi liều dùngởlần uống tiếp

sau liều bị bỏquên.

Bảo quản thuốc

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30 C, tránh ánh sáng.

Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều

Chưa có trường hợp quá liều nào được báo cáo.

Cần phải làm gì khi dùng quá liều khuyến cáo

Bệnh nhân dùng quá liều, nếu có triệu chứng bắt thường cần đến bệnh viện để được

theo dõi.
Nhà sản xuất/ chủ sở hữu giấy phép đăng ký sản phẩm:

Công ty Cô phần Dược Phúc Vinh

Lô CN4-6.2 Khu công nghiệp Thạch Thất-

Thạch That, thành phố Hà NộP

Điện thoại: 04.32009289. - Fax: 04.32009289

uốc Oai, xzPhùng Xá, huyện   

  

Ngày 14 tháng 12 năm 2016

Đại diện công-tý

Me
/S⁄cô     
  

IỔNG GIÁM ĐỐC

Lio Dinh Bing

https://trungtamthuoc.com/



ông ty cổ phần dược Hồ sơ đăng ký thuốc

ey Phúc vinh
POMITAGEN

TO THONG TIN CHO BENH NHAN

1. Tên sản phim: POMITAGEN
2. Mô tả sản phẩm:

- _ Viên nén bao đường màu nâu đỏ, mặt viên nhẫn, cạnh và thành viên lành lặn,

cầm tay không dính phẩm và đường.Mặt cắt bên trong màu đen, đồng nhất, có

mùi thơm của dược liệu, vị ngọt dang hoi tanh.

-_ Hộp 1 lọ 60 viên nén bao đường kèm Ï tờ hướng dẫn sử dụng

3. Thành phần, hàm lượng của thuốc: Công thức cho 1 viên:

 

 

 

 
 

Cao đặc hỗn hợp | 76,0 mg

(tuong duong 241,2 mg duge ligu, bao gom:

Dai tao (Fructus Ziziphijujubae) 107,2 mg

H6 dao nhan (Juglandis semen) 80,4 mg

Qué nhue (Cortex Cinnamomi) 53,6 mg)

Bột hỗn hợp 100,0 mg

( tương đương 136,7 mg dược liệu, bao gôm:

Hai ma (Hippocampus) 80,4 mg

NhAn sém (Radix Ginseng) 53,6 mg

Luc phan (Melanteritum) 2,7 mg)
   Ta dugc: Talc, calci carbonat, PVP K90, PVP K30, naan Mg stearat,

đường trắng, tinh bét san, Fe.O3 đỏ, brown HT, parafin ran vira du 1 vién.

4. Tác dụng:

-_ Bể máu, ấm thận, tăng chức năng của tủy.

-_ Bỗổ khí dưỡng tâm. thúc đây sinh máu. ngăn ngừa chảy máu.

5. Chỉ định điều trị

- Hỗ trợ điều trị thiếu máu.

- _ Hỗễ trợ điều trị suy tủy.

-_ Hỗ trợ điều trị giảm tiểu cầu, bạch cầu.

-__ Hỗ trợ điều trị hội chứng loạn sản tủy.

- Hỗ trợ điều trị tổn thương tủy do xạ trị và hóa trị.

6. Cách dùng và liều lượng

- Người lớn: ngày 3 lần, mỗi lần 3-5 viên, uống sau bữa ăn.

- Trẻ em: ngày 3 lần, mỗi lần 2-3 viên, uống sau bữa ăn.

7. Khi nàokhông nên dùng thuốc này?

Man cảm với bấtLkỳ thành phần nào của thuốc

- Khong uéng thuốc với nước chè.

- _ Phụ nữ có thai, người tiểu đường. người thé nhiệt, âm hư.

8. Tác dụng không mong muốn

Chưa có báo cáo

https://trungtamthuoc.com/



ông tyy cổ phần dược Hồ sơ đăng ký thuốc

.Phúc vinh POMITAGEN

se

10.

11.

12.

13.

14.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Tương tác với những thuốc khác

Chưa có báo cáo
Cần làm gì khi một lần quên,không dùng thuốc?
Bỏ qua liều quên. Dùng liêu tiếp theo,không được gấp đôi liều dùng ở lần uống tiếp

sau liều bị bỏquên.

Bảo quản thuốc
Nơi khô, nhiệt độ không quá 30” C, tránh ánh sáng.

Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều
Chưa có trường hợp quá liều nào được báo cáo.

Cần phái làm gì khi dùng quá liều khuyến cáo
Bệnh nhân dùng quá liều, nếu có triệu chứng bất thường cần đến bệnh viện để được

theo dõi.
Nhà sản xuất/ chủ sở hữu giấy phép đăng ký sản phẩm:

Công ty Cô phần Dược Phúc Vinh

Lô CN4-6.2 Khu công nghiệp Thạch Thất- Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện

Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04.32009289 - Fax: 04.32009289

Ngày 14 tháng 12 năm 2016

Đại diện công  

  
TU@.CỤC TRUONG
P.TRƯỞNG PHÒNG

https://trungtamthuoc.com/


